
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 91 Hoàng Đạo Thành, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

11/04/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀU HÒA NHẬT BẢN

0107394685

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

2. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Bốc xếp hàng hóa 5224

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

7. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

8. Sửa chữa thiết bị điện 3314

9. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

11. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

12. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: bán buôn điều hòa không khí

4649(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỀU HÒA NHẬT BẢN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JAPAN AIR CONDITIONING JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THÀNH 
CÔNG

Tổ 3, Phường 
Vĩnh Hưng, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 10,000

Tổng số 15.000 150.000.000 10,000

0330770006
15

2 LÊ ĐĂNG 
DŨNG

Thôn trung Lập, 
Xã Tri Trung, 
Huyện Phú 
Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 80,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 80,000

111586306

3 NGUYỄN 
QUỐC CHÍ

Số 36 An Trạch, 
Phường Quốc Tử 
Giám, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 10,000

Tổng số 15.000 150.000.000 10,000

0010730033
91

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111586306
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn trung Lập, Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn trung Lập, Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ ĐĂNG DŨNG Nam

18/10/1979 Kinh Việt Nam

28/02/2013 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    
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